
Hiệu lực: 2025

Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

STT Tên sản phẩm

Quy cách / 

Dài * Rộng * 

Dày
Mã SP Đơn giá Ghi chú

2440*1220*8 TD 2440          614,000 

2800*1220*8 TD 2800          701,000 

3000*1220*8 TD 3000          753,000 

2440*1220*8 TD 2440          650,000 

2800*1220*8 TD 2800          741,000 

3000*1220*8 TD 3000          793,000 

2440*1220*8 TD 2440          756,000 

2800*1220*8 TD 2800          863,000 

3000*1220*8 TD 3000          843,000 

2440*1220*8 TD 2440          860,000 

2800*1220*8 TD 2800          982,000 

3000*1220*8 TD 3000       1,050,000 

3

Tấm ốp đa năng TOPDECO

từ mã 201 đến 299

Mặt PET bóng đen đơn sắc, vân 

gỗ, vân đá

4

Tấm ốp đa năng TOPDECO

từ mã 301 đến 399

Các mã bóng gương

Thông tin khách hàng:

1

Tấm ốp đa năng TOPDECO

từ mã 1 đến 99

Màng PVC vân gỗ, vân vải

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá

FixHome xin kính chào Quý Khách!

TẤM ỐP ĐA NĂNG DÀY 8MM PHỦ 1 MẶT MÀU HIỆU ỨNG TRÊN NỀN CỐT ĐEN 2 MẶT CỨNG

2

Tấm ốp đa năng TOPDECO

từ mã 101 đến 199

Màng PVC vân kim loại và một 

số màu mịn

Họ Và Tên: Khách hàng A                            Sđt: 0978.ABC.ABC

        FIXHOME - SỬA NHÀ THANH HOÁ

                     Địa chỉ: Trụ sở 1: Phố 2 - Hoằng Long - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

Trụ sở 2: Thôn Châu Thành - Quảng Châu - Tp Sầm Sơn - Thanh Hóa

                 Kho Tây bắc ga: Lô C5 - Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

 Website: www.suanhathanhhoa.com  

Thời gian báo giá: 01/01/2025

BÁO GIÁ THI CÔNG

(Công trình: Cung cấp vật tư tấm ốp than tre)



STT Tên sản phẩm

Quy cách / 

Dài * Rộng * 

Dày
Mã SP Đơn giá Ghi chú

2440*1220*5 TD 2440 513,36

2800*1220*5 TD 2800 587,88

3000*1220*5 TD 3000 629,28

2440*1220*5 TD 2440 546,48

2800*1220*5 TD 2800 629,28

3000*1220*5 TD 3000 674,82

STT Tên sản phẩm
Độ dài

Màu sắc Mã SP Đơn giá

1 Nẹp H không rãnh 2950 Vàng hồng, đen H01                         65,000 

2 Nẹp H có rãnh 2950 Vàng hồng, đen H02                         95,000 

3 Nẹp góc dương (vuông) 2950 Vàng hồng, đen V101                         95,000 

4 Nẹp góc dương (cong) 2950 Vàng hồng, đen V102                         75,000 

5 Nẹp góc âm 2950 Vàng hồng, đen V202                       105,000 

6 Nẹp kết thúc 2950 Vàng hồng, đen U01                         65,000 

7 Nẹp H có rãnh led 2950 Vàng hồng, đen H03                       115,000 

8 Nẹp chân tường có led 2950 Vàng hồng, đen A01                       228,000 

* LƯU Ý:

Bảo hành 36 tháng theo quy định của nhà sản xuất

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%

Qúy khách tạm ứng trước 50% chi phí đặt hàng. Giao hàng xong thanh toán toàn bộ 100%

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 6.888.9999 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

Tấm ốp đa năng TOPDECO

từ mã 101 đến 199

Màng PVC vân kim loại và một 

số màu mịn

NẸP HỢP KIM CHO TẤM 8MM

TẤM ỐP ĐA NĂNG DÀY 5MM PHỦ 1 MẶT MÀU HIỆU ỨNG TRÊN NỀN CỐT ĐEN 2 MẶT CỨNG

1

Tấm ốp đa năng TOPDECO

từ mã 1 đến 99

Màng PVC vân gỗ, vân vải

2

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A Công ty TNHH Đầu tư xây dựng FIXHOME


